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ĐỀ THI THỬ SỐ 2
Câu 1. Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được biểu
diễn trên đồ thị sau:

Thí nghiệm nào sau đây ứng với thí nghiệm trên.
A. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2

B. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH
C. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và  Zn(NO3)2

D. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3

Câu 2. Nguyên tố Y tạo được hợp chất với hiđro là YH4. Trong oxit cao nhất của Y, Y chiếm 46,67%
về khối lượng. Y là.

A. Li (7 đvC) B. Cl (35,5 đvC) C. Silic (28 đvC) D. C (12 đvC)
Câu 3. Quá trình tiêu thụ điện (chiều thuận) và quá trình sạc điện (chiều nghịch) của ăcquy chì diễn ra
như sau:  Pb + PbO2 + 2H2SO4 2PbSO4 + 2H2O. Chất nào bị khử trong quá trình sạc điện.

A. Pb B. PbSO4 C. H2SO4 D. PbO2

Câu 4. Cho cân bằng : 2NO2 ( màu nâu) N2O4 (không màu) H < 0. Nhúng bình đựng hỗn hợp
NO2 và N2O4 vào nước đá thì

A. Hỗn hợp vẫn giữ nguyên màu B. Màu nâu đậm dần
C. Màu nâu nhạt dần C. Hỗn hợp chuyển sang màu xanh

Câu 5. Cho các dung dịch X, Y, Z, T chứa các tập ion sau.
X = { Cl, NH4

+, Na+, SO4
2} Y = { Ba2+, Ca2+, Cl, OH}

Z = { Mg2+, K+, Na+, NO3
} T = { K+, NH4

+, HCO3
, CO3

2 }
Nếu trộn lẫn 2 dung dịch, đun nóng nhẹ, trường hợp nào thu được khí và kết tủa.

A. Trộn X và Y B. Trộn Yvà Z C. Trộn X và Z D. Trộn Z và T

Câu 6. Trong thí nghiệm, người ta điều chế và thu khí O2 như hình vẽ dưới đây vì O2

A. Nặng hơn không khí

B. nhẹ hơn không khí

C. Rất ít tan trong nước

D. Nhẹ hơn nước

Câu 7. Hòa tan một hỗn hợp rắn G vào dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ thu được một chất khí và dung
dịch chứa một chất tan duy nhất. G là hỗn hợp nào dưới đây.

A. ZnS và S B. Mg và MgCO3 C. P và P2O5 D. CuS và CuO

Câu 8. Hỗn hợp A gồm O2, O3 có tỉ khối với H2 là 19,2. Hỗn hợp B gồm H2, CO. Thể tích của A vừa
đủ để oxi hóa 22,4 lít hỗn hợp B (đktc) là

A. 7,8 lít B. 8,3 lít C. 8,8 lít D. 9,3 lít



2

Câu 9. Khấy đều bột kim loại M vào dung dịch chứa Pb(NO3)2 và Fe(NO3)2 thấy trong quá trình phản
ứng, tổng khối lượng kim loại tăng lên nhưng sau đó lại giảm dần. Kim loại M là kim loại nào trong số
các kim loại sau.

A. Al (27) B. Zn (65) C. Cr (52) D. Ag (108)
Câu 10. Khấy đều 10,8 gam Ag dạng bột trong dung dịch chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,2 mol HCl.
Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 5,385 gam B. 4,305 gam C. 1,08 gam D. 27,5 gam

Câu 11. Cho từng mẩu nhỏ Na cho tới dư vào dung dịch HNO3 loãng. Ban đầu chưa thu được khí, sau
đó mới sinh ra 2 khí không màu. Hai khí đó là

A. NO và N2 B. H2 và NH3 C. N2 và NH3 D. NO và N2O

Câu 12. Cho 2,24 lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào V  dung dịch Ca(OH)2 0,05M thu được 4 gam kết
tủa. Giá của V là

A. 0,8 B. 2,0 C. 1,4 D. 0,6

Câu 13. Cho 4,68 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1,2M ( lấy dư)
thoát ra 2,016 lít khí (đktc) và dung dịch X. Thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 1,5M vào dung dịch X

thu được kết tủa có khối lượng là.
A. 7,02 gam B. 5,85 gam C. 9,36 gam D. 4,68 gam

Câu 14. Dùng chất nào sau đây để phân biệt FeCO3, Fe3O4, Al2O3.
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch HCl
C. Dung dịch HNO3 loãng C. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng

Câu 15. Cho 2,0 gam Fe và 3,0 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng thu được 0,448 lít khí NO duy
nhất (đktc). Khối lượng muối thu được sau phản ứng là.

A. 5,4 gam B. 6,24 gam C. 17,46 gam D. 6,4 gam

Câu 16. X và Y là hai nguyên tố halogen ở chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Để kết tủa hết ion
X, Y trong dung dịch chứa 4,4 gam muối natri của chúng cần 150 ml dung dịch AgNO3 0,4M. X và
Y là.

A. Flo, Clo B. Clo, Brom C. Brom, Iot D. Iot, Atatin
Câu 17. Sử dụng vật liệu nhôm trong trường hợp nào sau đây là không hợp lí.

A. Dụng cụ nấu xà phòng từ chất béo B. Gói thực phẩm
C. Xitec chở HNO3 đặc D. Tráng gương

Câu 18. Hòa tan 20 gam hỗn hợp Y gồm Mg và CuO bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được
V lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cho NaOH dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi được
28 gam chất rắn Z. Giá trị của V là

A. 8,4 B. 22,4 C. 5,6 D. 11,2

Câu 19. Các dung dịch không nhãn AgNO3, ZnCl2, HI, K2CO3 ký hiệu ngẫu nhiên A, B, C, D. B tạo
kết tủa với C nhưng không phản ứng với D, A tạo kết rủa với D. A là chất nào sau đây.

A. ZnCl2 B. AgNO3 hoặc K2CO3 C. HI D. K2CO3

Câu 20. Hòa tan 1,7 gam hỗn hợp kim loại M và Zn vào dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít khí (ở
đktc). Mặt khác, để hòa tan 1,9 gam kim loại M thì cần không hết 200 ml dung dịch HCl 0,5M.
M thuộc nhóm IIA. Kim loại M là.

A. Ca B. Ba C. Mg D. Mg hoặc Ca

Câu 21. Hòa tan 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng HNO3 dư thấy thoát ra 20,16 lít
khí NO duy nhất ( đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y được m gam
kết tủa. Giá trị của m là

A. 29,4 B. 110,95 C. 81,55 D. 115,85

Câu 22. Dẫn V lít ( đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng,
thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra
phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 4,4 gam CO2 và
4,5 gam nước. Giá trị của V là.

A. 11,2 B. 13,44 C. 5,60. D. 8,96
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H2N─CH2─CO─NH─CH─CO─NH─CH─CO─NH─CH2─COOH

CH2─COOH     CH2─C6H5

Câu 23. Cho Cho các chất sau: H2O (1), C6H5OH (2), C2H5OH (3), HCOOH (4), CH3COOH (5),
HClO4 (6), H2CO3 (7). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H
trong nhóm OH là.

A. (3), (1), (2), (7), (4), (5), (6) B. (1), (3), (2), (5), (4), (7), (6)
C. (3), (1), (2), (7), (5), (4), (6) D. (3), (1), (2), (5), (4), (7), (6)

Câu 24. Cho m gam một ancol no đơn chức X qua bình đựng CuO dư đun nóng. Sau khi phản ứng
hoàn toàn khối lượng chất rắn giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi Y thu được có tỷ khối đối với H2 là 15,5.
Giá trị của m là

A. 0,64 B. 0,46 C. 0,92 D. 0,32

Câu 25. Để phân biệt ba hợp chất thơm đồng phân C7H8O có nhóm chức khác nhau. Có thể trực tiếp
dung hóa chất nào sau đây

A. Na, dung dịch NaOH B. Dung dịch HNO3, nước brom
C. Na, Cu(OH)2 D. Không phân biệt được

Câu 26. Số axit cacboxylic mạch hở C5H8O2 có đồng phân hình học là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 27. Hỗn hợp X gồm 0,2 mol CH3CHO (hơi) với a mol H2. Cho X đi qua bột Ni đun nóng được
hỗn hợp Y không tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3. Tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với X bằng
1,5. Giá trị a là

A. 0,2 B. 0,1 C. 0,3 D. 0,4

Câu 28. Trong một thí nghiệm cho thấy 0,1 mol một este A tác dụng vừa đủ với NaOH, thu được một
ancol và một muối. Đốt cháy tất cả lượng ancol và muối này thì thu được 0,3 mol CO2; 0,4 mol H2O
và 0,1 mol Na2CO3. A là

A. Metyl acrylat B. Etyl axetat
C. Etylen điaxetat D. Đimetyl oxalat

Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn một loại lipit rắn thu được 250,8 gam CO2 và 99 gam nước. Khối lượng
glixerol thu được khi thủy phân hoàn toàn lượng lipit trên là.

A. 4,6 gam B. 11,5 gam C. 9,2 gam D. 23 gam

Câu 30. Cho 3,72 gam anilin tác dụng với 0,03 mol Br2. Cô cạn hỗn hợp sản phẩm hỗ hợp sản phẩm.
khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 8,52 gam B. 3,3 gam C. 6,09 gam D. 9,9 gam
Câu 31. Amino axit nào sau đây không có trong sản phẩm thủy phân peptit sau:

A. HOOC – CH2 – CH(NH2) – COOH B. H2N – CH2 – COOH
C. C6H5 – CH2 – CH(NH2) – COOH D. CH3 CH(NH2) – COOH

Câu 32. Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường
A. CH3OH B. C2H5 – NH – CH3 C. (CH3)3N D. C5H12

Câu 33. Hỗn hợp G nặng 24,84 gam bao gồm mantozơ và fructozơ phản ứng vừa đủ với 200 ml dung
dịch brom 0,1 M. Cũng hỗn hợp như trên đem thủy phân hoàn toàn thu được khối lượng đường là

A. 27,64 gam B. 36 gam C. 25,2 gam D. 27 gam
Câu 34. Monome tương

ứng với polime bên là

A. CH2= C(CH3) – CH3 B. CH3 – CH = CH2

C. CH2 = CH – C(CH3) = CH2 D. xiclo – C3H6

Câu 35. Cho chuỗi biến hóa sau: C2H5Br A CH3COOH B CH4. Thể tích CH4 thay thế
thu được là 22,4 lít. Biết H = 100%, không dùng các tác nhân khác có thể thay thế NaOH. Số mol
NaOH tối đa phải dung trong tất cả quá trình trên là.

-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-

CH3 CH3 CH3 CH3
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A. 1 mol B. 2 mol C. 3 mol D. 4 mol

Câu 36. Số hiđrocacbon (thuộc các dãy đồng đẳng đã học trong chương trình phổ thông) phản ứng với
H2/Ni đun nóng thu được C3H8 là

A. 1 B. 2 C. 3 D.4

Câu 37. Mỗi hỗn hợp chứa 0,1 mol CH3COOH, 0,1 mol C6H5OH và 0,1 mol C2H5OH cho tác dụng
với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn khan. Giá
trị của m là

A. 21,8 B. 19,8 C. 23,2 D. 26,6
Câu 38. Sơ đồ điều chế axit m- nitrobenzoic từ toluene như sau:

C6H5CH3 Z                             m-O2NC6H4COOH
Tác nhân X, Y lần lượt là.

A. KMnO4/H2SO4 và HNO3 B. KMnO4/H2SO4 và NaNO2.

C. HNO3 và H2SO4 D. HNO3 và KMnO4/H2SO4

Câu 39. Đun nóng 21,8 gam chất A thuần chức với 1 lít dung dịch NaOH 0,3M (vừa đủ) thu được
24,6 gam muối D của axit đơn chức và 0,1 mol ancol B. A là

A. HCCOOC2H5 B. C3H5(OOCH)3 C. CH3COOC2H5 D. C3H5(OOCCH3)3

Câu 40. Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt
cháy m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp X là

A. 1,48 gam B. 2,98 gam C. 3,3 gam D. 2,96 gam

Câu 41. Phương trình ion thu gọn: CO3
2 + 2H+ H2O + CO2 có phương trình phân tử là.

A. CaCO3 + 2HCl CaCl2 +  H2O  +  CO2

B. 2CH3COOH + Na2CO3 CH3COONa + H2O + CO2

C. (NH4)2CO3 + 2HCl 2NH4Cl + H2O + CO2

D. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

Câu 42. Công thức nào sau đây là của anđehit no, mạch hở, hai chức?
A. CXH2x – 2O2 B. CnH2n + 1CHO C. CnH2n -2(CHO)2 D. CxH2xO

Câu 43. Hiđro hóa hỗn hợp C2H5CHO, CH3CHO và OHC – COOH cần 3,36 lít H2(đktc). Hỗn hợp sản
phẩm tác dụng với Na dư trong điều kiện thích hợp thu được 2,24 lít H2 (đktc). Hỗn hợp ban đầu phản
ứng được với khối lượng natri tối đa là

A. 1,15 gam B. 2,3 gam C. 4,6 gam D. 3,45 gam

Câu 44. Phương pháp điện phân có thể sử dụng với quy mô công nghiệp để.
1. Điều chế kim loại Zn 2. Mạ kim loại 3.Điều chế lưu huỳnh

4. Tinh chế kim loại Cu 5. Điều chế kim loại Fe
A. 1, 2, 4 B. 2, 4 C. 3, 5 D. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 45. Hiện tượng nào sau đây mô tả không đúng
A. Thổi khí NH3 qua Cr2O3 đun nóng thấy chất rắn không đổi màu.
B. Nung Cr(OH)2 trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu vàng nâu sang đen
C. Đun nóng S với K2Cr2O7 thấy chất rắn chuyển từ màu da cam sang lục
D. Đốt CrO trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang lục

Câu 46. Dung dịch X chứa: 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Cl và OH. Dung dịch Y chứa: 0,2 mol Ag+ và
NO3

. Trộn X với Y thu được khối lượng kết tủa là
A. 7,175 gam B. 17,4 gam C. 24,575 gam D. 25,925 gam

Câu 47. Ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là
A. Không gây hại cho da B. Bị phân hủy bởi sinh vật
C. Dùng được với nước cứng D. Không gây ô nhiễm môi trường

Câu 48. Hai ancol mạch hở có công thức CxH2x + 2O2 và CyH2yO. Biết: x + y ≤ 6. Công thức phân tử
hai ancol là

A. C3H8O2 và C3H6O B. CH4O2 và C3H6O

+ X (xt, t0) + Y (xt, t0)



5

C. C2H6O2 và C2H4O D. C4H10O2 và C2H4O

Câu 49. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí
đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C3H7N B. C2H7N C. C3H9N D. C4H9N

Câu 50. Caroten có công thức phân tử C40H56. Cho caroten phản ứng với lượng dư dung dịch KMnO4

loãng thu được chất hữu cơ có công thức phân tử C40H78O22. Số liên kết và số vòng trong caroten
A. 12 và 1 B. 11 và 1 C. 12 và 2 D. 11 và 2


